Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Chủ đầu tư: Trung tâm dịch vụ công ngành Tài chính và đầu tư phát triển Tỉnh Nghệ An.
- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí được bố trí tại QĐ số 4158/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2026. QĐ số 37/QĐ-TtTCBNA ngày 28/1/2026 của Trường Trung cấp KT-KT Bắc Nghệ An về việc trích nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để mua sắm xe ô tô phục vụ công tác chung.
- Quyết định phê duyệt KHLCNT: Quyết định số 38/QĐ-TTDVC ngày 20/03/2026 về việc Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm đợt 1 năm 2026
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung xe ô tô phục vụ công tác chung đợt 1 năm 2026.
- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm tập trung xe ô tô phục vụ công tác chung đợt 1 năm 2026.
- Giá gói thầu: 2.228.000.000 VND (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm hai mươi tám triệu đồng chẵn./.). 
Ghi chú:
- Mức giá trên là giá trọn gói tối đa đã bao gồm:
+ Thuế nhập khẩu, thuế VAT theo quy định, chạy thử, hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu bàn giao tại đơn vị sử dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nhưng chưa bao gồm phí trước bạ, bảo hiểm, phí bảo trì đường bộ và chi phí theo quy định của pháp luật cho việc đăng ký và đăng kiểm sử dụng xe ô tô.
 + Tài sản thẩm định giá đảm bảo đúng quy cách, thông số kỹ thuật, chất lượng, mới 100%.
+ Bảo hành, bảo trì 03 năm hoặc 100.000 Km tùy theo điều kiện nào tới trước kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao xe.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 40 ngày. 
- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 
1.2.1. Yêu cầu chung 
Nhà thầu dự thầu cam kết thực hiện các yêu cầu kỹ thuật chung theo Mẫu số 21C.
1.2.2. Địa điểm cung cấp hàng hoá:
Nhà thầu dự thầu cam kết thực hiện cung cấp đầy đủ số lượng xe theo đúng chúng loại, tiêu chuẩn kỹ thuật và cung cấp đến địa điểm bàn giao như sau:
	TT
	Tên đơn vị thực hiện
	Thiết bị đề xuất mua sắm tập trung

	
	
	Xe ô tô

	
	
	ĐVT
	Số lượng
	Màu sắc

	1
	Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An
	Cái
	1
	Trắng Ngọc Trai

	2
	Trường Trung cấp KT - KT Bắc Nghệ An
	Cái
	1
	Đen

	
	Tổng cộng
	
	2
	


1.2.3. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể 
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây: 
	Danh mục sản phẩm
	ĐVT
	SL

	Xe ô tô 7 chỗ 2 cầu
Thông số:
1. Chủng loại hàng hóa
 - Chủng loại xe: Xe ô tô 7 chỗ 2 cầu
- Năm sản xuất: 2026.
 - Mới 100%.
 2. Màu sắc, kích thước 
- Màu sắc: Trằng ngọc trai 
- Kích thước tổng thể bên ngoài (DXRXC) (mm): 4795 X 1855 X 1835. Chiều dài cơ sở (mm): 2745 
3. Động cơ 
- Động cơ: Xăng. 
- Loại động cơ: 2TR-FE (2.7L) - Dung tích xy lanh (cc): 2694 
- Công suất tối đa ((kw)hp@rpm): 122 (164)/5200 
- Hệ thống nhiên liệu: Phun xăng điện tử 
- Loại nhiên liệu: Xăng 
- Tiêu chuẩn khí thải: Euro 5.
4. Truyền lực 
- Loại dẫn động: Dẫn động 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử. 
- Hộp số: Số tự động 6 cấp Chế độ lái: Eco/Power 
5. Khung gầm: 
- Hệ thống lái: Thủy lực biến thiên theo tốc độ 
- Loại vành: Mâm đúc 
- Kích thước vành (inch): 18 
- Kích thước lốp: 265/60R18 
- Phanh trước/sau: Đĩa tản nhiệt/Đĩa 
6. Ngoại thất 
6.1. Cụm đèn trước: 
- Đèn chiếu xa/gần: LED/LED 
- Hệ thống điều khiển đèn tự động: Có 
- Hệ thống cân bằng góc chiếu: Tự động 
6.2. Gạt mưa trước: Gián đoạn, điều chỉnh thời gian
7. Nội thất: 
7.1. Tay lái: 
- Loại tay lái: 3 chấu 
- Chất liệu: Bọc da, Ốp gỗ, Mạ bạc. 
- Nút bẩm điều khiển tích hợp: Điều chinh âm thanh, màn hình hiển thị đa thông tin, đàm thoại rảnh tay. 
7.2. Gương chiếu hậu trong: Chống chói tự động 
7.3. Ghế 
- Chất liệu bọc ghế: Da 
- Ghế lái, ghế phụ: Chỉnh điện 8 hướng/Chỉnh điện 8 hướng 
8. Tiện nghi 
- Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm 
- Hệ thống điều khiển hành trình/Cruise control: Hệ thống điều khiển hành trình/Cruise control. Hệ thống báo động, mã hóa khóa động cơ. 
- Hệ thống âm thanh:11 loa JBL 
+ Màn hình: Cảm ứng. + Kích thước màn hình (inch): Màn hình cảm ứng 9" kết nổi không dây ACAA. 
9. Hệ thống điều hòa: Tự động 2 vùng
10. Hệ thống an toàn: 
- Chống bó cứng phanh/ ABS: Có 
- Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp/BA: Có 
- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử/EBD: Có 
- Hệ thống cân bằng điện tử/VSC: Có 
- Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc,HAC: Có 
- Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang: có Đèn báo phanh khẩn cấp/EBS: Có 
- Hệ thống cảnh báo điểm mù/BSM: Có 
- Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau/RCTA: Có 
- Hệ thống hỗ trợ đổ đèo/DAC: Có Camera: Camera 360° 
- Cảm biến hỗ trợ xe: Có
- Số lượng túi khí: 7. 
11. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 03 năm hoặc 100.000 km
	












Cái

	












1

	Xe ô tô 8 chỗ
Thông số
1. Chủng loại hàng hóa 
- Chủng loại xe: Xe ô tô 8 chỗ
- Số chỗ ngồi: 08
- Năm sản xuất: 2026.
- Mới 100%.
2. Màu sắc, kích thước:
- Màu sắc: Đen
- Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm): 4.755 x 1.845 x 1.790.
- Chiều dài cơ sở (mm): 2850
- Khoảng sáng gầm xe (mm): 153/170.
- Bán kính vòng quay tối thiểu: (m): 5.67
3. Động cơ:
- Động cơ: Xăng.
- Loại động cơ:  M20A- FKS /EngineM20A - FKS
- Xy lanh: 4 xy lanh thẳng hàng
- Dung tích xy lanh (cc): 1987
- Hệ thống nhiên liệu: Phun xăng điện tử
- Loại nhiên liệu: Xăng
- Công suất tối đa: (Kw (HP)/rpm (128) 172/6600
- Tiêu chuẩn khí thải: Euro 5.
4. Truyền lực:
- Loại dẫn động:  Dẫn động cầu trước
- Hộp số:  Số tự động vô cấp- CVT
- Chế độ lái: Eco/Nomal
5. Khung gầm:
- Hệ thống treo Trước treo độp lập 
- Sau: dạng thanh dầm xoắn 
- Hệ thống lái:  Trợ lực điện.
- Loại vành: Hợp kim. 
 - Kích thước lốp: 215/60R17
-  Phanh trước/sau: Đĩa/ Đĩa
6. Ngoại thất
6.1. Cụm đèn trước: 
- Đèn chiếu xa/ gần: LED/LED
- Hệ thống điều khiển đèn tự động: Có
- Hệ thống cân bằng góc chiếu: Chỉnh cơ 
- Chế độ đèn chờ dẫn đường: Có 
-  Cụm đèn sau: LED
- Đèn sương mù : LED
6.2: Gương chiếu hậu ngoài:
- Chức năng điều chỉnh điện : Có
- Chức năng điều gập điện: Tự động
- Tích hợp đèn báo rẽ: Có
- Tích hợp chào mừng : Có 
6.3: Gạt mưa 
- Trước: Gián đoạn , điều chỉnh thời gian
- Sau : Có (gián đoạn)
- Chức năng sấy kính sau: Có
7. Nội thất: 
7.1: Cụm đồng hồ.
- Màn hình hiển thị đa thông tin: Có (Màn hình màu TFT 7.0’’)
7.2.Tay lái:
- Loại tay lái: 3 chấu
- Chất liệu: Da
- Điều chỉnh: Chỉnh tay 4 hướng
- Lẩy chuyển số : Có
7.3. Gương chiếu hậu trong: 2 chế độ ngày và đêm + Chống chói tự động.
7.4. Ghế
-  Chất liệu bọc ghế: Da
- Ghế lái: Chỉnh điện 8 hướng 
- Ghế hành khách trước: Chỉnh cơ 4 hướng 
- Ghế sau thứ 2: Gập 60:40  
- Ghế sau thứ 3: Gập 50:50
8. Tiện nghi
- Chìa khóa thông minh & khởi động bằng nút bấm: Có
- Hệ thống điều khiển hành trình: Có 
- Phanh tay điện tử và phanh tay tự động : Có
- Hệ thống âm thanh:
+ Màn hình giải trí đa phương tiện : Cảm ứng 10.1’’
+ Số loa: 6;  
+ Kết nối  điện thoại thông minh không dây : Có (Apple Car Play& Android Auto)
9. Hệ thống điều hòa: Tự động 
- Cửa gió sau: Có
10. Hệ thống an toàn:
- Hệ thống chống bó cứng phanh: Có 
- Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp: Có
- Hệ thống phân phối lực phanh điện tử: Có
- Hệ thống cân bằng điện tử: Có
- Hệ thống kiểm soát lực kéo: Có
- Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc: Có
- Camera toàn cảnh 360 độ: Có 
- Đèn báo phanh khẩn cấp: Có 
- Cảm biến áp suất lốp : Có 
- Cảm biến hỗ trợ đỗ xe: 8
- Số lượng túi khí: 6
- Túi khí người lái & hành khách phía trước: Có.
- Túi khí bên hông phía trước: Có 
- Túi khí rèm: Có 
11. Thời gian bảo hành: Tối thiểu 03 năm hoặc 100.000 km
	
	


Ghi chú:
Nhà thầu dự thầu theo yêu cầu kỹ thuật quy định hoặc tương đương hoặc tốt hơn so với E-HSMT, trường hợp hàng hóa “tương đương” hoặc “tốt hơn” thì nhà thầu phải có tài liệu chứng minh và đảm bảo hàng hóa dự thầu có đặc tính kỹ thuật, có tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt  hơn” với các yêu cầu tối thiểu trong E-HSMT.
“Tương đương” có nghĩa là có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng, công nghệ sử dụng là tương đương với các thiết bị đã nêu trên.
[bookmark: _Toc169257843]





Mẫu số 21A (File excel và Scan đính kèm)
BẢNG KÊ KHAI THÔNG TIN VỀ NHÀ THẦU
(Gói thầu:.......................................... )
Tên Nhà thầu:.............................................................

	STT
	Tên nhà thầu
	Tên nhà thầu liên danh
(nếu có)
	Mã thông tin trên hệ thống đấu thầu Quốc gia
	Nơi nhà thầu đăng ký kinh doanh, hoạt động
	Năm thành lập công ty
	Số đăng ký kinh doanh
	Mã số thuế
	Tài khoản ngân hàng
	Tại Ngân hàng
	Địa chỉ hợp pháp của nhà thầu
	Họ và tên người đại diện hợp pháp
	Chức vụ
	Số điện thoại
/fax
	Email-công ty
	Số điện thoại liên hệ quá trình đấu thầu
	Email liên hệ quá trình đấu thầu
	Số điện thoại đặt hàng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	...
	 
	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	
	 
	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 



Ghi chú: 
- Đối với Nhà thầu liên danh: Mỗi thành viên cần kê khai chi tiết riêng mỗi dòng.	

[bookmark: _Toc142511094][bookmark: _Toc167976010][bookmark: _Toc169257844]Mẫu số 21B (File Excel và scan đính kèm)
[bookmark: _Toc167976062][bookmark: _Toc169257912]BẢNG DỮ LIỆU DỰ THẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT 
Tên Nhà thầu: .............................................................

	
STT

	Yêu cầu về thông số kỹ thuật
	 Đơn vị tính 
	Số lượng 
	Đáp ứng kỹ thuật trong E-HSDT

	1
	2
	3
	4
	5

	….
	
	
	
	


……..., ngày tháng năm 2025
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Nhà thầu lưu vào file excel hoặc word mẫu 21B này nộp cùng E-HSDT
· Cột (1, 2, 3, 4): theo yêu cầu của E-HSMT. 
· Cột (5): Nhà thầu được phép chào đáp ứng kỹ thuật giống yêu cầu của E-HSMT nhưng phải chứng minh bằng Catalogue/tài liệu kỹ thuật mô tả thông số, tính năng kỹ thuật thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật của mặt hàng, thiết bị chính được lấy theo cơ sở của hãng sản xuất/hãng chủ sở hữu làm chuẩn. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin về hãng sản xuất, xuất xứ, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm hàng hóa.











BẢNG KÊ KHAI CHI PHÍ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT HÀNG HÓA ĐỐI VỚI HÀNG HÓA KÊ KHAI ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI
STT E.HSMT – Tên hàng hóa mời thầu:
Tên thương mại: 
	STT
	Tên chi phí
	ĐVT
	Định mức trên 1 đơn vị sản phẩm
	Đơn giá (chưa thuế)
	Tổng chi phí chưa thuế
	Giá trị thuế nhập khẩu
	Giá trị thuế GTGT
	Giá trị các loại thuế khác
	Nhập khẩu/Trong nước
	Số chứng thực
	ĐVT
	Thành tiền
	Vị trí tài liệu chứng minh (cụ thể có highlight)
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	
	Trang…
	

	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
 Tổng chi phí sản xuất trong nước
	  …
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
 Tổng chi phí nhập khẩu hàng hóa bao gồm các loại phí, lệ phí
 
	 …
 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
Giá trị thuế các loại
 
	 
 …
 
	 
	 
	
	
	
	

	
	Tỷ lệ % chi phí sản xuất trong nước (%)
	…
	
	
	
	
	
	



Ghi chú: Nhà thầu đính kèm tài liệu chứng minh chi tiết của từng thành phần cụ thể của chi phí sản xuất trong nước.

Mẫu số 21C (File Scan đính kèm)
BẢN CAM KẾT VỀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

	Công ty: …………………………………………………………..................
	Số đăng ký kinh doanh ……………………………………………………
	Nhà thầu tham dự Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung xe ô tô phục vụ công tác chung đợt 1 năm 2026 của Trung tâm dịch vụ công ngành Tài chính và đầu tư phát triển Tỉnh Nghệ An. Chúng tôi xin cam kết về E-HSDT và công tác cung ứng hàng hoá (nếu trúng thầu) cho Chủ đầu tư đáp ứng những điều kiện sau:
I. Về E-HSDT: 
	Các thông tin trong E-HSDT và các file đính kèm mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin trên.
	Nhà thầu cam kết kê khai trung thực, khách quan, không làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu. Nhà thầu cam kết Mẫu 10B: Đề xuất về hàng hóa của nhà thầu theo E-HSMT được kê khai theo đúng năng lực hàng hóa dự thầu; nếu vi phạm và bị phát hiện, nhà thầu bị coi là gian lận, vi phạm khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu.
	Nhà thầu cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định của E-HSMT. 
II. Về kết quả thực hiện hợp đồng:
	Nhà thầu cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu không có một trong các vi phạm bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai hoặc bị xử lý theo Luật đấu thầu sau đây: 
- Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng;
- Xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến chất lượng hàng hóa;
- Vi phạm, bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.
IV. Về cung ứng hàng hoá: 
· Hàng hoá cung ứng còn nguyên đai, nguyên kiện, mới 100%, chưa qua sử dụng. 
· Hàng hoá khi giao kèm theo giấy tờ sau: Hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính (bản gốc) và xuất trình tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ, và các giấy tờ khác theo quy định nếu có (Khi Bên mua sắm tài sản có yêu cầu).  
· Nhà thầu (kể cả thành viên liên danh) Cam kết có đội ngũ nhân viên sửa chữa thiết bị, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu sửa chữa bảo hành trong vòng 08 giờ khi có yêu cầu của Chủ đầu tư. 
· Có cam kết thời gian bảo hành Tối thiểu 03 năm hoặc 100.000 km đáp ứng yêu cầu tại Chương V của E-HSMT.
· Nhà thầu cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc Nhà thầu ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị có đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.
· Có Giấy chứng nhận chất lượng (CQ), Giấy chứng nhận xuất xứ, tờ khai nhập khẩu khi giao hàng đối với các thiết bị nhập khẩu;
· Hàng hóa đáp ứng các quy định hiện hành của pháp luật.
· Nhà thầu cam kết cung cấp hàng hóa trong vòng 90 ngày.
	Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Nhà thầu với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong trường hợp có sai sót, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.
	 
	___, ngày __ tháng __ năm__
Người cam kết
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
[Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu]



